
STT Mã SV Số báo 

danh

Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Mã đề Ký tên Ghi chú

1 127211285 211285 Trần Thị Ngọc Anh 29/7/1995 Hải Phòng Sản phụ khoa

2 127211286 211286 Nguyễn Phạm Ngọc Châu 14/02/1996 Thừa Thiên Huế Sản phụ khoa

3 127211287 211287 Võ Trân Châu 15/9/1996 Tiền Giang Sản phụ khoa

4 127211288 211288 Qua Qua Nhị Chí Chinh 02/5/1992 Bình Thuận Sản phụ khoa

5 127211289 211289 Hà Quang Điền 02/11/1991 Trà Vinh Sản phụ khoa

6 127211290 211290 Đào Tuấn Dũng 11/4/1995 Sông Bé Sản phụ khoa

7 127211292 211292 Trần Thị Tuyết Hạnh 10/3/1996 Bình Thuận Sản phụ khoa

8 127211293 211293 Lê Thị Minh Hiền 20/12/1990 Đắk Lắk Sản phụ khoa

9 127211294 211294 Nguyễn Thị Kim Hiền 26/01/1995 Kiên Giang Sản phụ khoa

10 127211296 211296 Huỳnh Kha 05/10/1995 Bạc Liêu Sản phụ khoa

11 127211298 211298 Nguyễn Tuấn Lộc 24/9/1996 Gia Lai Sản phụ khoa

12 127211300 211300 Nguyễn Thái Bình Minh 09/01/1994 TpHCM Sản phụ khoa

13 127211301 211301 Trần Văn Nam 17/6/1995 An Giang Sản phụ khoa

14 127211302 211302 Nguyễn Xuân Nghĩa 17/3/1995 Thanh Hóa Sản phụ khoa

15 127211303 211303 Huỳnh Thị Thanh Nguyệt 17/01/1996 Ninh Thuận Sản phụ khoa

16 127211306 211306 Châu Thị Xuân Thảo 19/5/1995 Long An Sản phụ khoa

17 127211307 211307 Trần Hoàng Thống 07/3/1995 TpHCM Sản phụ khoa

18 127211308 211308 Nguyễn Thị Thủy 06/4/1996 Nghệ An Sản phụ khoa

19 127211309 211309 Dương Thùy Trang 07/11/1996 Gia Lai Sản phụ khoa

20 127211310 211310 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/10/1993 Tiền Giang Sản phụ khoa

21 127211311 211311 Dương Kim Thiện Uyên 07/7/1995 Sóc Trăng Sản phụ khoa

22 127211312 211312 Nguyễn Cao Vân 12/8/1995 TpHCM Sản phụ khoa

23 127211313 211313 Trương Thanh Vị 09/01/1994 Kiên Giang Sản phụ khoa

24 127211314 211314 Nguyễn Hoàng Vũ 26/02/1995 Đà Nẵng Sản phụ khoa

25 127211316 211316 Đặng Quốc Bảo 26/01/1994 Lâm Đồng Tai - Mũi - Họng

26 127211317 211317 Nguyễn Thị Thiện Bình 07/12/1995 Khánh Hòa Tai - Mũi - Họng

27 127211318 211318 Lý Văn Cum 17/8/1994 Kiên Giang Tai - Mũi - Họng

28 127211319 211319 Nguyễn Văn Đang 04/01/1984 Đồng Tháp Tai - Mũi - Họng

Họ và tên
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29 127211321 211321 Lê Quang Đức 26/8/1996 Sông Bé Tai - Mũi - Họng

30 127211322 211322 Lê Văn Hải 12/12/1995 Hải Dương Tai - Mũi - Họng

31 127211323 211323 Châu Ngọc Hân 05/11/1996 Tiền Giang Tai - Mũi - Họng

32 127211324 211324 Lê Huy Hoàng 20/11/1996 Kiên Giang Tai - Mũi - Họng

33 127211327 211327 Lưu Nguyễn An Khương 14/10/1996 Vĩnh Long Tai - Mũi - Họng

34 127211329 211329 Nguyễn Đỗ An Nhiên 14/6/1994 Đắk Lắk Tai - Mũi - Họng

35 127211330 211330 Trần Trọng Phát 21/8/1996 Quảng Ngãi Tai - Mũi - Họng

36 127211332 211332 Đỗ Hoàng Phong 27/4/1994 Đồng Tháp Tai - Mũi - Họng

37 127211333 211333 Nguyễn Minh Phước 26/9/1996 TpHCM Tai - Mũi - Họng

38 127211334 211334 Nguyễn Đăng Quang 15/02/1994 TpHCM Tai - Mũi - Họng

39 127211335 211335 Huỳnh Chí Thành 26/3/1996 Bạc Liêu Tai - Mũi - Họng

40 127211336 211336 Trần Huỳnh Thu Thảo 02/10/1996 TpHCM Tai - Mũi - Họng

41 127211337 211337 Nguyễn Lê Vĩnh Thuận 15/7/1996 TpHCM Tai - Mũi - Họng

42 127211338 211338 Lê Mỹ Thương 16/5/1995 Bến Tre Tai - Mũi - Họng

43 127211339 211339 Lê Nguyễn Trọng Tín 16/7/1996 Đồng Tháp Tai - Mũi - Họng

44 127211340 211340 Trần Dương Phương Trinh 01/7/1996 Sóc Trăng Tai - Mũi - Họng

45 127211341 211341 Nguyễn Huyền Vi 01/5/1990 Đắk Lắk Tai - Mũi - Họng

46 127211344 211344 Nguyễn Hoàng Gia An 07/02/1994 TpHCM Ung thư

47 127211345 211345 Hoàng Đức 11/12/1991 TpHCM Ung thư

48 127211346 211346 Lâm Vĩnh Hảo 16/11/1994 Sóc Trăng Ung thư

49 127211347 211347 Trần Trương Kim Hoàn 11/3/1993 Trà Vinh Ung thư

50 127211348 211348 Phạm Viết Hoạt 10/5/1994 Thái Bình Ung thư

51 127211350 211350 Trần Nhân 09/9/1991 TpHCM Ung thư

52 127211351 211351 Nguyễn Văn Thành 23/7/1993 Ninh Bình Ung thư

53 127211353 211353 Lê Xuân Triệu 01/5/1994 Hậu Giang Ung thư

54 227213403 213403 Nguyễn Thị Dung 20/3/1995 Lâm Đồng Răng - Hàm - Mặt

55 227213405 213405 Mai Tiến Dũng 06/9/1996 Đồng Nai Răng - Hàm - Mặt

56 227213407 213407 Nguyễn Thị Tâm Duyên 16/8/1996 Vĩnh Long Răng - Hàm - Mặt

57 227213409 213409 Võ Mạnh Hùng 19/11/1989 Đắk Lắk Răng - Hàm - Mặt

58 227213411 213411 Phan Minh Khôi 03/10/1996 TpHCM Răng - Hàm - Mặt

59 227213412 213412 Lê Đỗ Tuấn Kiệt 17/7/1995 Ninh Thuận Răng - Hàm - Mặt

60 227213413 213413 Nguyễn Hoàng Lộc 30/5/1994 Quảng Nam Răng - Hàm - Mặt

61 227213414 213414 Lê Nguyễn Minh Phúc 24/9/1995 An Giang Răng - Hàm - Mặt

62 227213417 213417 Huỳnh Kim Thy 17/12/1996 Tây Ninh Răng - Hàm - Mặt
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63 227213418 213418 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/11/1989 Lâm Đồng Răng - Hàm - Mặt

64 227213419 213419 Huỳnh Phạm Anh Trúc 10/4/1994 Long An Răng - Hàm - Mặt

65 227213421 213421 Nguyễn Trần Yến Xuân 16/8/1995 TpHCM Răng - Hàm - Mặt

66 327214600 214600 Cao Lê Bình An 08/11/1996 Bình Thuận Y học cổ truyền

67 327214601 214601 Hoàng Trí Đạo 06/3/1991 Đồng Nai Y học cổ truyền

68 327214602 214602 Dương Phan Nguyên Đức 01/9/1996
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Y học cổ truyền

69 327214604 214604 Bùi Khánh Hà 06/4/1992 Thái Bình Y học cổ truyền

70 327214605 214605 Trương Thanh Hoàng 05/01/1996 An Giang Y học cổ truyền

71 327214606 214606 Hồ Thị Xuân Hồng 19/6/1991 Bình Định Y học cổ truyền

72 327214607 214607 Nguyễn Minh Huệ 16/8/1996 Lâm Đồng Y học cổ truyền

73 327214608 214608 Huỳnh Ánh Kim 16/8/1991 Tiền Giang Y học cổ truyền

74 327214610 214610 Ngô Thái Diệu Lương 10/7/1996 Phú Yên Y học cổ truyền

75 327214611 214611 Phạm Thị Thuý Nga 15/6/1973 Quảng Ngãi Y học cổ truyền

76 327214613 214613 Phạm Ngọc Xuân Nhi 22/02/1996 Long An Y học cổ truyền

77 327214614 214614 Nguyễn Thị Phượng 08/12/1995 Đắk Lắk Y học cổ truyền

78 327214615 214615 Lê Ngọc Phương Quỳnh 05/10/1996 Đồng Nai Y học cổ truyền

79 327214617 214617 Võ Thị Ánh Sáng 06/11/1995 Sóc Trăng Y học cổ truyền

80 327214619 214619 Huỳnh Minh Thái 02/01/1988 Đồng Tháp Y học cổ truyền

81 327214621 214621 Phan Mỹ Trang 22/02/1996 Bình Định Y học cổ truyền

82 327214622 214622 Ngô Thị Tường Vi 28/10/1995 Long An Y học cổ truyền

83 327214623 214623 Vòng Thị Thanh Xuân 21/8/1993 Lâm Đồng Y học cổ truyền

84 427215500 215500 Đặng Thái Bình 01/8/1990 Bình Định Y học dự phòng

85 427215501 215501 Võ Hiếu Nghĩa 22/11/1992 Đồng Tháp Y học dự phòng

86 427215502 215502 Trương Thị Kim Nguyên 28/5/1991 Bình Định Y học dự phòng

87 427215503 215503 Võ Hoàng Phương 31/8/1989 Bình Định Y học dự phòng

88 427215505 215505 Lê Duy Trầm Chi 05/5/1991 Bình Phước Y tế công cộng

89 427215506 215506 Trần Thị Chiến 07/11/1988 Vĩnh Phúc Y tế công cộng

90 427215507 215507 Bùi Hùng Mạnh 20/9/1994 TpHCM Y tế công cộng

91 427215508 215508 Châu Thị Mỷ Nhiên 15/01/1996 Sóc Trăng Y tế công cộng

92 427215509 215509 Lê Thị Thảo Nhu 13/7/1994 Tiền Giang Y tế công cộng

93 427215510 215510 Lê Huỳnh Như 12/9/1995 Phú Yên Y tế công cộng

94 427215511 215511 Bùi Duy Phương 24/01/1995 An Giang Y tế công cộng

95 427215512 215512 Lê Thị Hồng Thắm 29/4/1986 Tây Ninh Y tế công cộng

96 427215513 215513 Mai Phước Thảo 04/11/1995 An Giang Y tế công cộng
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97 427215514 215514 Phạm Anh Thư 29/11/1994 Tây Ninh Y tế công cộng

98 427215515 215515 Trần Thị Anh Thư 10/9/1991 Đồng Nai Y tế công cộng

99 427215516 215516 Lê Thị Thu Thúy 14/6/1993 Bình Thuận Y tế công cộng

100 427215517 215517 Phan Thị Trúc Thủy 05/12/1997 TpHCM Y tế công cộng

101 427215518 215518 Hoàng Thị Thùy Trang 20/11/1990
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Y tế công cộng

102 427215519 215519 Phùng Thị Trinh 04/6/1986 Trà Vinh Y tế công cộng

103 427215520 215520 Trần Thị Diệu Trinh 20/01/1995 Thừa Thiên Huế Y tế công cộng

Danh sách có 103 (một trăm lẻ ba) học viên

Cán bộ gác thi 3

PGS. Ts. Thái Thanh Trúc 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

Cán bộ gác thi 1 Giáo vụ

Cán bộ gác thi 2 Ths Huỳnh Ngọc Vân Anh

P. Chủ nhiệm Bộ môn


